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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
HƢỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KINH PHÍ CHƢƠNG TRÌNH 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị 

định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 

01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ; 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-

2015; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 

liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công 

nghệ phục vụ xây dựng nâng thôn mới giai đoạn 2011-2015, 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tƣ này hƣớng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chƣơng trình khoa 

học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là 

Chƣơng trình). 

2. Đối tƣợng áp dụng: 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các tổ chức khoa học, doanh nghiệp và cá nhân tham gia thực 

hiện đề tài, mô hình, chƣơng trình đào tạo, tập huấn và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông 

thôn mới thuộc Chƣơng trình. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 
1. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Trung ƣơng. 

a) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có ảnh hƣởng tới phạm vi toàn quốc và các vùng 

kinh tế nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Mục II Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg 

ngày 05/01/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Chƣơng trình khoa học và công nghệ phục 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 27/QĐ-TTg); 

b) Hỗ trợ xây dựng một số dự án mô hình trình diễn nông thôn mới có tính chất vùng, miền về 

nông thôn mới trên cơ sở áp dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ theo quy định 

tại khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg để từ đó tổ chức nhân rộng trên phạm vi cả 

nƣớc; 

c) Xây dựng nội dung và tổ chức các chƣơng trình đào tạo, tập huấn đội ngũ nhằm nâng cao 

năng lực nắm bắt, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các đối tƣợng có liên quan đến việc xây 



dựng nông thôn mới (đặc biệt là cán bộ chuyển giao công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 

mới) đến cấp tỉnh; 

d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới phục vụ Chƣơng trình xây dựng nông thôn 

mới (không trùng lặp với các nội dung đã đƣợc đầu tƣ từ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới) theo quy định tại khoản 6 Mục II Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg. 

2. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phƣơng, nguồn tài trợ quốc tế, của 

các doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác nông nghiệp và các nguồn vốn hợp tác khác. 

a) Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu của địa phƣơng theo quy định tại 

khoản 1, 2, 3 Mục II Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg; 

b) Hỗ trợ xây dựng một số dự án mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở áp dụng các 

thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định 

số 27/QĐ-TTg để từ đó tổ chức nhân rộng trên phạm vi địa phƣơng; 

c) Triển khai nhân rộng mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở kết quả mô hình nông 

thôn mới do ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ thực hiện trên địa bàn địa phƣơng; 

d) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới tại địa phƣơng; 

đ) Tổ chức thực hiện các chƣơng trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, ứng 

dụng khoa học và công nghệ cho các đối tƣợng có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới 

(đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ địa phƣơng, nông dân và doanh nghiệp). 

Điều 3. Điều kiện thực hiện đề tài, mô hình của Chương trình 
1. Đối tƣợng và điều kiện thực hiện đề tài 

a) Đối tƣợng: Các đề tài nghiên cứu khoa học theo nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3 Mục II, 

Điều 1 Quyết định số 27/QĐ-TTg. 

b) Điều kiện thực hiện đề tài: 

- Có địa chỉ tiếp nhận sản phẩm của đề tài (bao gồm cả đề tài cơ chế, chính sách); 

- Đăng ký công bố bài báo trên Tạp chí Khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, các Bộ, ngành, hoặc Tạp chí Khoa học công nghệ nƣớc ngoài (đối với đề tài do 

ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ); Đăng ký công bố bài báo trên Tạp chí khoa học và công nghệ của 

Bộ, ngành; hoặc Tạp chí Khoa học công nghệ nƣớc ngoài; hoặc Tạp chí khoa học thuộc địa 

phƣơng quản lý (đối với đề tài do Ngân sách địa phƣơng hỗ trợ). 

2. Đối tƣợng và điều kiện thực hiện dự án mô hình: 

a) Đối tƣợng: Các mô hình triển khai nội dung quy định tại khoản 4 Mục II Điều 1 Quyết định số 

27/QĐ-TTg; 

b) Điều kiện đơn vị thực hiện dự án mô hình: 

- Có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực thuộc dự án mô hình cần triển khai theo hƣớng 

dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các dự án do ngân sách Trung ƣơng hỗ 

trợ kinh phí); UBND cấp tỉnh (đối với các dự án do ngân sách địa phƣơng hỗ trợ kinh phí); 

- Cam kết đầu tƣ vốn cho dự án mô hình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật mô hình theo hƣớng dẫn 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các dự án do ngân sách Trung ƣơng hỗ trợ 

kinh phí); UBND cấp tỉnh (đối với các dự án do ngân sách địa phƣơng hỗ trợ kinh phí). 

Kinh phí ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ theo tiến độ và tƣơng ứng với tỷ lệ đầu tƣ thực tế của chủ dự 

án mô hình. 

Điều 4. Nội dung và mức chi đề tài nghiên cứu khoa học 
Thực hiện theo quy định tại Thông tƣ liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 

của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hƣớng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán 

kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nƣớc; Thông 

tƣ liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-KHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và 



Công nghệ hƣớng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nƣớc. 

Điều 5. Nội dung, mức hỗ trợ triển khai mô hình 
1. Hỗ trợ thực hiện dự án mô hình tổ chức xã hội nông thôn mới; dự án mô hình thí điểm áp dụng 

cơ chế, chính sách đặc thù trong đầu tƣ xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn mới: Ngân 

sách Nhà nƣớc hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện dự án mô hình theo phân cấp ngân sách 

Nhà nƣớc hiện hành. 

2. Hỗ trợ thực hiện dự án mô hình quy hoạch, kiến trúc nông thôn mới; dự án mô hình ứng dụng 

công nghệ năng lƣợng tái tạo để xây dựng nông thôn mới; dự án mô hình quản lý môi trƣờng 

nông thôn mới; dự án mô hình nông nghiệp xanh. 

Ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện dự án mô hình theo phân cấp ngân 

sách Nhà nƣớc hiện hành (không bao gồm nhà xƣởng), phần kinh phí còn lại sẽ do các chƣơng 

trình phát triển kinh tế - xã hội khác hỗ trợ, ngƣời hƣởng lợi từ mô hình đóng góp. 

3. Hỗ trợ thực hiện dự án mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa; dự án mô hình ứng dụng công nghệ tƣới tiêu kết hợp với các biện pháp canh tác nông 

nghiệp giảm phát thải khí mê tan và hiệu ứng nhà kính; dự án mô hình sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao kết hợp với cơ giới hóa nông nghiệp: Ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ tối đa 50% 

kinh phí thực hiện dự án mô hình theo phân cấp hiện hành (không bao gồm nhà xƣởng), phần 

kinh phí còn lại sẽ do các tổ chức, ngƣời hƣởng lợi từ thực hiện dự án mô hình đóng góp. 

4. Quy mô dự án mô hình, định mức kinh tế kỹ thuật, nội dung hỗ trợ của từng loại dự án mô 

hình quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này theo hƣớng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (đối với các mô hình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 

thực hiện); UBND cấp tỉnh (đối với các dự án mô hình do UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện). 

5. Chi quản lý dự án mô hình: đơn vị triển khai thực hiện mô hình đƣợc chi không quá 3% dự 

toán (phần ngân sách hỗ trợ) để chi công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện mô 

hình. 

Điều 6. Xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn 
1. Chi biên soạn và in tài liệu mẫu phục vụ đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ chuyển giao công 

nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới: áp dụng theo quy định tại Thông tƣ số 123/2009/TT-

BTC ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chƣơng trình 

khung và biên soạn chƣơng trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao 

đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. 

2. Chi đào tạo, tập huấn: 

a) Đối tƣợng: cán bộ chuyển giao công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh; nông dân 

và doanh nghiệp. 

b) Nội dung chi tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn: chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp lớp học; 

thuê phƣơng tiện, hội trƣờng, trang thiết bị phục vụ lớp học; vật tƣ thực hành lớp học (nếu có); 

chi bồi dƣỡng giảng viên, hƣớng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật; chi cho học viên: hỗ trợ 

tiền ăn, đi lại, tiền ở (nếu có); chi khác: khai giảng, bế giảng, tiền y tế cho lớp học. 

c) Mức hỗ trợ: 

- Đối với ngƣời đi học: hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 25.000 

đồng/ngày/ngày thực học cho ngƣời không hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc; hỗ trợ tiền thuê 

chỗ ở cho học viên (nếu có). 

- Đối với giảng viên: thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 7/11/2009 

của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020". 



Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thời gian đào tạo, mức chi trả thù lao cho 

giảng viên thực hành thao tác kỹ thuật của từng loại hình lớp học cho phù hợp với việc đào tạo 

cán bộ chuyển giao công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. 

UBND cấp tỉnh quy định thời gian đào tạo, mức chi trả thù lao cho giảng viên thực hành thao tác 

kỹ thuật của từng loại hình lớp học cho phù hợp với việc đào tạo cán bộ chuyển giao công nghệ, 

nông dân và doanh nghiệp. 

Điều 7. Chi hoạt động chung của Chương trình: 
1. Chi phục vụ công tác quản lý: 

a) Nội dung chi: 

- Chi hội nghị, hội thảo khoa học, sơ kết, tổng kết chƣơng trình; 

- Chi thù lao trách nhiệm đối với các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm chƣơng trình; 

- Chi trả tiền lƣơng, tiền công cho cán bộ Văn phòng; 

- Chi mua thiết bị phục vụ trực tiếp cho Văn phòng; 

- Chi văn phòng phẩm, điện nƣớc, điện thoại của Văn phòng; 

- Chi xét duyệt, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu đề tài, mô hình; 

- Chi khác (nếu có). 

b) Mức chi thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban 

hành đối với cơ quan hành chính (trừ mức thù lao trách nhiệm đối với thành viên Ban chỉ đạo, 

Ban chủ nhiệm Chƣơng trình). 

2. Chi thù lao trách nhiệm đối với thành viên Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm Chƣơng trình: 

- Trƣởng Ban chỉ đạo: 500.000 đồng/tháng; 

- Chủ nhiệm chƣơng trình: 500.000 đồng/tháng; 

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Chánh Văn phòng, kế toán trƣởng văn phòng: 

400.000 đồng/tháng. 

- Trƣởng, phó trƣởng tiểu ban; Phó chánh Văn phòng; Thƣ ký khoa học: 300.000 đồng/tháng. 

Điều 8. Lập, chấp hành và quyết toán: 
Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nƣớc cấp thuộc Chƣơng trình thực 

hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc và các văn bản hƣớng dẫn hiện hành; 

Riêng đối với nhiệm vụ thực hiện từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ƣơng, Thông tƣ hƣớng dẫn 

cụ thể một số nội dung sau: 

1. Phân bổ và giao dự toán kinh phí chƣơng trình đƣợc thực hiện nhƣ sau: Căn cứ dự toán đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ kết quả xét chọn, hoặc đấu thầu đề tài, dự án mô hình thuộc 

Chƣơng trình; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập phƣơng án phân bổ kinh phí chƣơng 

trình cho các đơn vị trực thuộc đƣợc xét chọn hoặc trúng thầu các đề tài, mô hình. 

Đối với các đơn vị không trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đƣợc xét chọn 

hoặc trúng tuyển các đề tài, dự án mô hình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao dự toán 

kinh phí cho Văn phòng Chƣơng trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2011-2015 để ký hợp đồng thực hiện. 

Phƣơng án phân bổ chi tiết theo đề tài, dự án mô hình; gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy 

định. 

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính về phƣơng án phân bổ dự toán, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn giao dự toán kinh phí đề tài, mô hình cho các đơn vị dự toán trực thuộc 

Bộ (gồm các đơn vị đƣợc xét chọn hoặc trúng thầu các đề tài, mô hình; Văn phòng Chƣơng trình 

để hợp đồng với các đơn vị không thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đồng gửi Bộ 

Tài chính, Kho bạc Nhà nƣớc, Kho bạc Nhà nƣớc nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, chi tiết theo 

đề tài, dự án mô hình. 



2. Quyết toán: 

- Đối với đề tài, dự án mô hình do các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thực hiện: hàng năm tổ chức chủ trì đề tài, dự án mô hình có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán 

kinh phí đã sử dụng tƣơng ứng với khối lƣợng công việc đã hoàn thành trong năm để đƣa vào 

quyết toán năm của tổ chức chủ trì. 

Sau khi kết thúc thực hiện đề tài, nhiệm vụ, chủ nhiệm đề tài, dự án mô hình có trách nhiệm lập 

báo cáo quyết toán nhiệm vụ đồng thời với báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài, kết 

quả thực hiện dự án mô hình. 

Căn cứ biên bản nghiệm thu của Hội đồng khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; công bố kết quả trên Tạp chí Khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, hoặc Tạp chí Khoa học công nghệ nƣớc ngoài; Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phê duyệt quyết toán của đề tài, dự án mô hình. 

- Đối với đề tài, dự án mô hình do Văn phòng Chƣơng trình ký hợp đồng: 

Hàng năm trên cơ sở số kinh phí đƣợc cấp trong năm và khối lƣợng công việc thực hiện trong 

năm, các cơ quan chủ trì đề tài, dự án mô hình có trách nhiệm báo cáo quyết toán với Văn phòng 

Chƣơng trình đồng thời với báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài, kết quả thực hiện 

mô hình. Trên cơ sở số liệu thanh toán tạm ứng của các đề tài, dự án với Kho bạc nhà nƣớc, Văn 

phòng Chƣơng trình có trách nhiệm tổng hợp quyết toán báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo quy định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xét duyệt 

quyết toán của Văn phòng Chƣơng trình; 

Sau khi kết thúc thực hiện đề tài, nhiệm vụ, chủ nhiệm đề tài, dự án mô hình có trách nhiệm lập 

báo cáo quyết toán nhiệm vụ đồng thời với báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài, kết 

quả thực hiện mô hình; 

Căn cứ biên bản nghiệm thu của Hội đồng khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; công bố kết quả trên Tạp chí Khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, hoặc Tạp chí Khoa học công nghệ nƣớc ngoài; Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phê duyệt quyết toán của đề tài, dự án mô hình. 

Điều 9. Công tác kiểm tra, báo cáo 
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Bộ Tài chính kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện đề tài, dự án mô hình thuộc 

Chƣơng trình từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ƣơng; bảo đảm quản lý, sử dụng kinh phí 

Chƣơng trình đúng mục tiêu của Chƣơng trình. Giám sát việc bố trí kinh phí ngân sách Nhà nƣớc 

phù hợp với tỷ lệ đầu tƣ của chủ dự án mô hình theo quy định tại Thông tƣ này. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá, định kỳ 

báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chƣơng trình. 

3. UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng 

ghép nội dung nhiệm vụ của Chƣơng trình với các dự án thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

và các chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội khác để chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn. 

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan trực thuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện đề 

tài, dự án mô hình thuộc Chƣơng trình từ nguồn kinh phí ngân sách địa phƣơng; bảo đảm quản 

lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu của Chƣơng trình. Giám sát việc bố trí kinh phí ngân sách 

Nhà nƣớc phù hợp với tỷ lệ đầu tƣ của chủ dự án mô hình theo quy định tại Thông tƣ này. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tƣ này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2014. 

2. Khi các quy định tại Quyết định, Thông tƣ đƣợc trích dẫn tại Thông tƣ này sửa đổi, bổ sung 

hay thay thế thì áp dụng theo văn bản mới. 



3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vƣớng mắc các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp./. 
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